
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCQM21
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 24 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCQT22001 Cam Văn An 12/11/2002 9 0 7.5 B 8.2 B+ 5.2 D+ 5.3 D+ 7.8 B 6.0 C+ 5.0 D+ 6.5 C+ 8.8 A

2 71DCQT22004 Đỗ Thị Phương Anh 16/10/2002 9 1 8.2 B+ 8.2 B+ 4.7 D 4.7 D 8.5 A 2.6 F 5.5 C 6.8 C+ 7.7 B

3 71DCQT22006 Lã Thị Huyền Anh 25/08/2002 9 0 7.6 B 8.2 B+ 6.8 C+ 6.9 C+ 8.8 A 5.6 C 7.2 B 7.4 B 6.6 C+

4 71DCQT22011 Nguyễn Tuấn Anh 29/09/2002 8 2 7.0 B 0.0 F 0.0 F 4.1 D 0.0 F 1.5 F 0.5 F 6.1 C+

5 71DCQT22014 Trần Minh Anh 30/10/2002 9 1 8.1 B+ 8.7 A 7.1 B 6.2 C+ 8.6 A 2.5 F 7.9 B 8.0 B+ 7.9 B

6 71DCQT21074 Trần Tuấn Anh 14/06/2002 0 0

7 71DCQT22017 Nguyễn Hồng Ánh 19/06/2002 9 0 8.2 B+ 6.4 C+ 4.4 D 6.5 C+ 8.5 A 5.2 D+ 6.0 C+ 6.7 C+ 5.8 C

8 71DCQT22020 Vũ Hoàng Ánh 5/8/2002 9 0 9.1 A 9.1 A 5.9 C 6.1 C+ 8.4 B+ 4.5 D 6.6 C+ 6.6 C+ 8.6 A

9 71DCQT22024 Đỗ Thu Chà 22/04/2002 9 0 8.1 B+ 8.2 B+ 8.2 B+ 6.5 C+ 8.2 B+ 7.7 B 6.5 C+ 7.9 B 7.8 B

10 71DCQT22025 Đỗ Minh Châu 26/12/2002 9 1 8.2 B+ 9.1 A 6.8 C+ 5.6 C 6.9 C+ 3.4 F 4.7 D 7.3 B 7.8 B

11 71DCQT22026 Nguyễn My Yến Chi 20/11/2002 9 0 7.0 B 8.2 B+ 7.0 B 5.9 C 6.4 C+ 5.4 D+ 4.3 D 8.3 B+ 7.3 B

12 71DCQT21079 Trần Thanh Công 10/4/2001 9 1 8.3 B+ 8.2 B+ 7.9 B 6.0 C+ 8.6 A 7.2 B 2.6 F 7.9 B 8.4 B+

13 71DCQT22032 Phù Thị Cúc 10/8/2002 9 0 8.8 A 9.1 A 9.1 A 7.6 B 8.9 A 7.3 B 7.6 B 8.0 B+ 7.9 B

14 71DCQT22033 Lê Minh Cương 10/2/2002 9 0 9.1 A 8.2 B+ 9.1 A 6.8 C+ 8.8 A 9.0 A 9.0 A 8.7 A 8.7 A

15 71DCQT22037 Lê Hồng Diệp 1/6/2002 9 0 7.9 B 8.2 B+ 7.2 B 6.9 C+ 8.7 A 7.5 B 7.5 B 8.0 B+ 7.7 B

16 71DCQT21099 Võ Tiến Dũng 7/8/2002 9 0 8.7 A 9.4 A 8.3 B+ 4.7 D 8.4 B+ 7.4 B 6.0 C+ 8.6 A 7.9 B

17 71DCQT22041 Nguyễn Thị Mai Duyên 16/07/2002 9 1 7.3 B 6.4 C+ 8.7 A 3.8 F 8.5 A 7.2 B 4.9 D 8.3 B+ 8.8 A

18 71DCQT22044 Quách Văn Đạt 25/05/2002 9 0 8.7 A 8.7 A 8.6 A 5.8 C 8.4 B+ 8.7 A 8.3 B+ 9.0 A 8.6 A

19 71DCQT22050 Nguyễn Thị Hà Giang 3/11/2002 9 0 8.7 A 8.7 A 8.7 A 6.0 C+ 8.9 A 8.0 B+ 6.2 C+ 8.3 B+ 7.9 B

20 71DCQT22054 Nguyễn Thị Hồng Hải 14/01/2002 9 0 8.0 B+ 8.2 B+ 8.3 B+ 5.8 C 8.4 B+ 7.2 B 7.9 B 8.4 B+ 7.4 B

21 71DCQT22061 Đàm Thị Kim Hoa 8/12/2002 9 0 7.8 B 9.1 A 8.2 B+ 6.6 C+ 8.7 A 8.9 A 8.5 A 7.5 B 8.2 B+

22 71DCQT22067 Phùng Thị Thanh Hoài 21/09/2002 9 0 8.2 B+ 8.7 A 8.3 B+ 7.6 B 8.7 A 8.6 A 8.6 A 8.6 A 8.3 B+

23 71DCQT21104 Nguyễn Minh Hoàn 24/08/2002 9 2 7.1 B 8.2 B+ 5.2 D+ 3.8 F 8.1 B+ 5.4 D+ 2.4 F 4.7 D 7.5 B

24 71DCQT22068 Lê Minh Hồng 6/1/2002 9 0 7.0 B 6.4 C+ 7.5 B 6.0 C+ 7.4 B 6.7 C+ 6.6 C+ 7.7 B 8.6 A

25 71DCQT22072 Vũ Quang Huy 15/10/2002 9 2 8.1 B+ 6.4 C+ 7.5 B 2.5 F 8.5 A 7.4 B 3.6 F 5.0 D+ 6.5 C+

26 71DCQT21018 Nguyễn Thị Mai Hương 24/11/2002 9 1 8.2 B+ 8.2 B+ 8.2 B+ 4.4 D 8.9 A 6.7 C+ 2.6 F 4.9 D 8.0 B+

27 71DCQT21078 Phạm Thị Hương 22/10/2002 9 0 8.2 B+ 8.2 B+ 8.7 A 6.0 C+ 8.5 A 6.8 C+ 8.3 B+ 4.7 D 6.2 C+

28 71DCQT21242 Đỗ Thị Hường 1/9/2002 9 0 8.2 B+ 8.7 A 8.3 B+ 4.6 D 9.3 A 7.5 B 6.1 C+ 4.0 D 5.1 D+

29 71DCQT22084 Nguyễn Tấn Hữu 16/11/2002 8 5 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.6 F 2.2 F 2.5 F 2.6 F 2.2 F

30 71DCQT21008 Nguyễn Hoàng Kiên 14/10/2000 9 1 8.1 B+ 8.7 A 7.7 B 2.3 F 7.9 B 4.4 D 4.5 D 5.6 C 7.2 B

31 71DCQT22090 Nguyễn Thị Liên 30/11/2002 9 0 8.2 B+ 8.2 B+ 6.8 C+ 6.2 C+ 6.0 C+ 7.3 B 7.3 B 5.4 D+ 7.0 B

32 71DCQT22092 Giáp Thị Mạnh Linh 9/10/2002 9 0 8.2 B+ 8.7 A 9.0 A 5.6 C 8.8 A 8.2 B+ 7.4 B 5.4 D+ 7.2 B

33 71DCQT22095 Nguyễn Tú Linh 17/09/2002 9 1 8.1 B+ 8.2 B+ 8.3 B+ 6.0 C+ 8.2 B+ 5.7 C 5.1 D+ 2.7 F 6.5 C+

34 71DCQT22097 Vũ Quang Duy Linh 3/9/2002 9 2 8.7 A 8.7 A 8.9 A 6.1 C+ 7.1 B 6.7 C+ 2.6 F 2.7 F 7.8 B

35 71DCQT22100 Nguyễn Đức Long 8/6/2002 9 0 8.6 A 8.2 B+ 7.0 B 6.7 C+ 8.6 A 7.9 B 6.1 C+ 6.6 C+ 7.6 B

36 71DCQT22108 Phạm Đức Mạnh 16/07/2002 9 0 8.3 B+ 8.2 B+ 8.0 B+ 6.7 C+ 7.5 B 7.9 B 8.6 A 6.8 C+ 8.3 B+

37 71DCQT22112 Trần Thị Kiều Nga 24/03/2002 9 0 8.1 B+ 8.7 A 4.4 D 6.5 C+ 5.3 D+ 6.8 C+ 7.0 B 7.5 B 5.6 C

38 71DCQT21174 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 13/11/2002 9 1 7.7 B 6.4 C+ 6.7 C+ 6.8 C+ 8.2 B+ 7.0 B 8.3 B+ 2.5 F 8.7 A
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39 71DCQT22122 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/06/2002 9 0 8.6 A 8.7 A 8.3 B+ 7.7 B 7.5 B 7.5 B 8.7 A 6.6 C+ 9.0 A

40 71DCQT21241 Đỗ Thị Thu Phương 25/09/2002 9 0 7.8 B 6.4 C+ 9.0 A 7.2 B 8.5 A 7.8 B 8.6 A 6.6 C+ 8.0 B+

41 71DCQT22128 Nguyễn Thị Phương 22/09/2002 9 0 8.1 B+ 8.7 A 8.8 A 7.3 B 8.6 A 8.1 B+ 8.3 B+ 7.3 B 8.4 B+

42 71DCQT21002 Trịnh Thị Phượng 26/07/2001 9 0 8.2 B+ 8.7 A 8.9 A 7.0 B 7.9 B 8.3 B+ 6.2 C+ 5.2 D+ 8.6 A

43 71DCQT21220 Hoàng Thị Thanh 27/10/2002 9 1 8.7 A 8.7 A 6.8 C+ 4.8 D 2.4 F 7.2 B 6.1 C+ 5.6 C 7.3 B

44 71DCQT22141 Nguyễn Phương Thảo 29/06/2002 9 1 8.2 B+ 8.7 A 6.0 C+ 5.4 D+ 5.3 D+ 3.0 F 6.8 C+ 6.2 C+ 7.6 B

45 71DCQT21116 Nguyễn Thị Thủy 17/01/2002 9 0 8.2 B+ 8.2 B+ 6.9 C+ 4.9 D 8.7 A 7.5 B 6.0 C+ 7.4 B 8.0 B+

46 71DCQT22157 Nguyễn Văn Tiến 17/05/2002 9 0 7.7 B 6.4 C+ 6.5 C+ 5.9 C 7.4 B 8.0 B+ 6.1 C+ 7.8 B 6.5 C+

47 71DCQT22162 Lại Thị Quỳnh Trang 5/4/2002 9 0 7.6 B 8.2 B+ 4.1 D 5.3 D+ 7.1 B 7.5 B 5.0 D+ 6.3 C+ 8.4 B+

48 71DCQT22169 Nguyễn Thị Kiều Trinh 8/9/2002 9 0 8.7 A 8.7 A 4.7 D 6.9 C+ 7.1 B 8.2 B+ 5.4 D+ 6.7 C+ 8.5 A

49 71DCQT22178 Phạm Duy Tường 18/04/2002 9 0 8.1 B+ 8.7 A 4.7 D 4.5 D 5.3 D+ 7.9 B 5.8 C 7.3 B 6.4 C+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


